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Kinh chuyén THUÊ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 

Căn cứ Hiền pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đồi tượng không chịu thuế, người 
nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế 

1. Hàng hóa bao gồm: 

a) Thuốc lá theo quy định của Luật Phòng, chồng tác hại của thuốc lá; 

b) Rượu theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

c) Bia theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

d) Xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ, bao gồm: xe ô tô chở người; xe chở 
người bôn bánh có găn động cơ; xe ô tô pick-up chở người; xe ô tô pick-up chở 

hàng cabin kép; xe ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn 
cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng; 

đ) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm’; 

c) Máy bay, trực thăng, tàu lượn va du thuyền; 

g) Xăng các loại; 

h) Điều hoà nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU trừ loại 
theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ đề lắp trên phương tiện vận tải bao gôm ô tô, 

toa xc lửa, máy bay, trực thang, tau, thuyền. Trường hợp tô chức, cá nhân sản xuât 

bán hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu nhập tách riêng từng bộ phận là cục nóng
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hoặc cục lạnh thì hàng hóa bán ra hoặc nhập khẩu (cục nóng, cục lạnh) vẫn thuộc 

đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như đối với sản phẩm hoàn chỉnh (máy điều 
hòa nhiệt độ hoàn chỉnh); 

1) Bài lá; 

k) Vàng mã, hàng mã, không bao gồm hàng mã là đồ chơi trẻ em và đồ 

dùng dạy học; 

J) Nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường 

trên 5g/100ml. 

Hàng hóa quy định tại khoản này là sản phẩm hoàn chỉnh, không bao gồm 

linh kiện dé lắp ráp các hàng hóa này. 

2. Dịch vụ bao gồm: 

a) Kinh doanh vũ trường; 

b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke); 

c) Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò 

chơi bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự; 

d) Kinh doanh đặt cược bao gồm đặt cược thể thao, giải trí và các hình thức 
đặt cược khác theo quy định của pháp luật; 

đ) Kinh doanh gôn (golf); 

e) Kinh doanh xổ số. 

3. Trường hợp cần thiết phải sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế đề 

phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ trình Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội xcm xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại ky họp 

gần nhất. 

4. Chính phủ quy định chỉ tiết Điều này. 

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế 

1. Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này không thuộc đối 
tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau đây: 

a) Hàng hóa do tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, thuê gia công trực tiếp 

xuất khẩu ra nước ngoài hoặc bán, ủy thác cho tổ chức, cá nhân kinh doanh khác 

dé xuất khẩu ra nước ngoài; 

b) Hang hóa nhập khẩu bao gồm: 

bl) Hang viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại bao gồm cả hàng hóa 

nhập khẩu bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được cơ quan có thâm quyền 

phê duyệt, hàng trợ giúp nhân đạo, hàng cứu trợ khẩn cập nhăm khăc phục hậu
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quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh; quả tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài 

cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 

trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp trong định mức được miễn thuế nhập khẩu theo 

quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; qua biểu, qua tặng cho 

cá nhân tại Việt Nam trong định mức được miễn thuế nhập khẩu theo quy định 

của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

b2) Hàng hóa quá cảnh theo quy định của pháp luật về thương mại, quản lý 

ngoại thương: hàng hóa chuyền khẩu, trung chuyển; hàng hóa từ nước ngoài nhập 

khẩu vào kho ngoại quan sau đó xuất khẩu sang nước khác theo quy định của pháp 

luật về hải quan; 

b3) Hang tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu 

không phải nộp thuế nhập khầu, thuế xuất khâu trong thời hạn theo quy định của 

pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp quá thời hạn tái xuất 
khẩu, tái nhập khẩu hoặc bán ra hoặc thay đổi mục đích sử dụng trong thời hạn 

tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế tiêu 
thụ đặc biệt; 

b4) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ 
ngoại giao; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế nhập khẩu theo quy định 

của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng nhập khẩu để bán tại cửa 
hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật: 

b5) Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bị phía 

nước ngoài trả lại khi nhập khẩu; 

c) Máy bay, trực thăng, tàu lượn, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh 

doanh vận chuyên hàng hoá, hành khách, khách du lịch và máy bay, trực thăng, 

tàu lượn sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng, cứu thương, cứu hộ, cứu nạn, 

chữa cháy, huấn luyện dao tạo phi công, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, sản 
xuất nông nghiệp; 

d) Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết 

kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chở 

người, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không đăng ký lưu hành và chỉ 
chạy trong phạm vi khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử, bệnh viện, trường 

học và xe ô tô chuyên dùng khác theo quy định của Chính phủ. 

2. Trường hợp cần thiết phải sửa đồi, bồ sung đối tượng không chịu thuế 

dé phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ trình Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp 

gần nhất.
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3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 4. Người nộp thuế 

1. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, 

nhập khâu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ 

đặc biệt. 

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua 

hàng hoá thuộc đối tượng chiu thuế tiêu thụ đặc biệt của tổ chức, cá nhân sản xuất 

đề xuất khẩu ra nước ngoài nhưng không xuất khẩu ra nước ngoài mà tiêu thụ 

trong nước thi tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp 

thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Chuong IT 

CAN CU TINH THUE 

Điều 5. Căn cứ va phương pháp tính thuế 

1. Căn cứ tính thuê: 

a) Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ 
lệ phần trăm là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuê suất; 

b) Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt áp đụng phương pháp tính thuế tuyệt đối 

là lượng hàng hóa chịu thuế và mức thuế tuyệt đối. 

2. Phương pháp tính thuế: 

Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Thuế tiêu thụ đặc biệt _ 4p dung phuong phap ñ áp dụng phương pháp 

phải nộp tính thuê theo ty lệ tính thuê tuyệt đôi 

phần trăm (nếu có) 

Trong đó: 

Thuế tiêu thụ đặc biệt 
áp dụng phương pháp 

tính thuế theo ty lệ 
phần trăm 

Giá tính thuế của 

= hàng hóa, dịch vụ x  Thuêsuât 

chịu thuế 

Thuế tiêu thụ đặc biệt Lượng hàng hóa 
ápdụngphươngpháp = hiv thud x Mức thuê tuyệt đôi 

tính thuế tuyệt đối chịu thuê



Điều 6. Giá tính thuế 

1. Giá tính thuê tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá 

cung ứng dịch vụ chưa có thuê tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường 

và chưa có thuê giá tri gia tang được quy định như sau: 

a) Đôi với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khâu là giá do tô 

chức, cá nhân sản xuât, tô chức, cá nhân nhập khâu ban ra. 

Trường hợp hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán cho doanh nghiệp 

kinh doanh thương mại là doanh nghiệp có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc 

các công ty con trong cùng công ty mẹ với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp 

nhập khẩu hoặc doanh nghiệp kinh doanh thương mại là doanh nghiệp có quan hệ 

liên kết thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ phần trăm (%) 
so với giá bình quân của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại mua trực tiếp 

của doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu bán ra theo quy định của 

Chính phủ; 

b) Đồi với hàng hóa nhập khẩu tại khâu nhập khẩu là trị giá tính thuế nhập 

khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cộng với 
thuế nhập khẩu, cộng với các khoản thuế là thuế nhập khâu bồ sung theo quy định 

của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khâu (nếu có). Trường hợp hàng hóa 

nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu bé sung thi giá tính 
thuế tiêu thụ đặc biệt không bao gồm số thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu bồ sung 

được miễn, giảm; 

c) Đối với hàng hóa gia công là giá tính thuế của hàng hóa bán ra của tổ 

chức, cá nhân giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương 

đương tại cùng thời điểm bán hàng: 

d) Đối với hàng hóa sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa tổ 

chức, cá nhân sản xuất và tổ chức, cá nhân sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu (nhãn 

hiệu) hàng hóa, công nghệ sản xuất thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra 

của tổ chức, cá nhân sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu hàng hóa, công nghệ sản 

xuất. Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất theo giấy phép nhượng quyền và 

chuyên giao hàng hóa cho chỉ nhánh hoặc đại diện của công ty nước ngoài tại Việt 

Nam dé tiêu thụ sản phẩm thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của chi 
nhánh, đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam; 

đ) Đồi với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá bán theo 

phương thức bán trả tiền một lần của hàng hóa đó không bao gồm khoản lãi trả 
góp, lãi trả chậm. 

Đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán kèm 
theo dịch vụ cho thuê một phần hoặc bộ phận của hàng hóa đó thì giá tính thuê
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tiêu thụ đặc biệt là giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương được 

bán tại thời điểm phát sinh; 

c) Đồi với kinh doanh gôn là giá bán thẻ hội viên, giá bán vé chơi gôn bao 

gồm cả tiền phí chơi gôn, tiền bán vé tập gôn, tiên bảo dưỡng sân cỏ, hoạt động 

cho thuê xe (buggy), thuê người giúp việc trong khi chơi gôn (caddy), tiên ký quỹ 

(nêu có) va các khoản thu khác liên quan đến chơi gôn do người chơi gôn, hội 

viên trả cho tổ chức, cá nhân kinh doanh gôn; 

g) Đồi với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh đặt 

cược là doanh thu từ hoạt động này trừ số tiền đã trả thưởng cho khách và số tiền 

đổi trả cho khách không sử dụng hết (nếu cd); 

h) Đối với kinh doanh vũ trường, mát-xa, ka-ra-ô-kê là doanh thu của các 

hoạt động kinh doanh trong vũ trường, kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê bao gôm cả 

doanh thu của dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đi kèm; 

i) Đồi với kinh doanh xổ số, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là doanh thu bán 

vé các loại hình xổ số được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng dé trao đổi hoặc tiêu dùng nội bộ, biểu, 

tặng cho, khuyến mại là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa, dịch vụ cùng 

loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này. 

3. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 

này bao gồm 'cả khoản thu thêm, được thu (nếu có) mà tô chức, cá nhân kinh 

doanh được hưởng. 

4. Chính phủ quy định chỉ tiết Điều này. 

Điều 7. Thời điểm xác định thuế tiêu thụ đặc biệt 

|. Thời điểm xác định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hang hóa là thời điểm 
chuyên giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không 

phan b biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

. Thời điểm xác định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ là thời điểm 

hoàn nàn việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, 

không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

3. Thời điểm xác định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu là 

thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. 

Điều 8. Thuế suất và mức thuế tuyệt đối 

]. Thuế suất và mức thuế tuyệt đối thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, 
dịch vụ được quy định tại Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:
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‘BIEU THUÊ TIEU THU ĐẶC BIỆT 

Thuế suất và mức thuế tuyệt đối 
STT Hàng hóa, dich vụ 

Thuế suất (%) Mức thuế tuyệt đối 

I Hàng hóa 

] Thuốc lá 

a) Thuốc lá điều 75 - Từ 01/01/2027: 2.000 déng/bao 
- Từ 01/01/2028: 4.000 đồng/bao 
- Từ 01/01/2029: 6.000 đồng/bao 
- Từ 01/01/2030: 8.000 đồng/bao 
- Từ 01/01/2031: 10.000 đồng/bao 

b) Xi gà 75 - Từ 01/01/2027: 20.000 
đồng/điếu 
- Từ 01/01/2028: 40.000 
đồng/điều 
- Từ 01/01/2029: 60.000 
đồng/điều 
- Từ 01/01/2030: 80.000 
đồng/điều 
- Từ 01/01/2031: 100.000 
đồng/điều 

c) Thuốc lá sợi, thuốc lảo hoặc 75 - Từ 01/01/2027: 20.000 

các dạng khác đồng/1 00g hoặc 100ml 

- Từ 01/01/2028: 40.000 
đồng/100g hoặc 100ml 
- Từ 01/01/2029: 60.000 
đồng/100g hoặc 100m] 
- Từ 01/01/2030: 80.000 
déng/100g hoặc 100ml 
- Từ 01/01/2031: 100.000 
đồng/100g hoặc 100ml 

2 Rượu 

a) Rượu từ 20 độ trở lên - Từ 01/01/2026: 65 
- Từ 01/01/2027: 70 
- Từ 01/01/2028: 75 
- Từ 01/01/2029: 80 
- Từ 01/01/2030: 85 
- Từ 01/01/2031: 90 

b) Rượu dưới 20 độ - Từ 01/01/2026: 35 
- Từ 01/01/2027: 40 
- Từ 01/01/2028: 45 
- Từ 01/01/2029: 50 
- Từ 01/01/2030: 55 
- Từ 01/01/2031: 60 



STT Hàng hóa, dịch vụ 
Thuế suất và mức thuế tuyệt đối 

Thuế suất (%) Mức thuế tuyệt đối 

Bia - Từ 01/01/2026: 

- Từ 01/01/2027: 

- Từ 01/01/2028: 

-Từ 01/01/2029: 
- Từ 01/01/2030: 

- Tr 01/01/2031: 

65 

70 
75 

80 

85 
90 

Xe cỏ gắn động co dưới 24 chỗ 

a) Xe ô tô chở người va xe chở 

người bồn bánh có gắn động cơ 

từ 9 chỗ trở xuống, xe 6 tô pick- 
up chở người, trừ loại quy định 

tại các mục 4đ, 4c và 4g của Biểu 

thuế quy định tại khoản này 

- Loại có dung tích xi lanh từ 

1.500 cm? trở xuông 
35 

- Loại có dung tích. xi lanh trên 

1.500 cm? đến 2.000 cm? 
40 

- Loại có dung tích xi lanh trên 
2.000 cm? đến 2.500 cm” 

50 

- Loại có dung tích xi lanh trên 

2.500 cm” đến 3.000 cm” 
60 

- Loại có dung tích xi lanh trên 

3.000 cm” đến 4.000 cm? 
90 

- Loại có dung tích xi lanh trên 

4.000 cm? đến 5.000 cm” 
110 

- Loại có dung tích xi lanh trên 

5.000 cm? dén 6.000 cm? 
130 

- Loại có dung tích xi lanh trên 
6.000 cm? 

150 

b) Xe 6 tô chở người và xe cho 

người bồn bánh có gắn động cơ 

từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại 
quy định tại các mục 4d, 4e và 

4g của Biểu thuế quy định tại 

khoản này 

15 

c) Xe 6 tô chở người va xe chở 
người bồn bánh có gắn động cơ 
từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại 
quy định tại các mục 4đ, 4c và 

4g của Biểu thuế quy định tại 

khoản nay 

10 



STT “Hàng hóa, dịch vụ 
Thuế suất và mức thuế tuyệt doi 

Thuế suất (%) Mức thuế tuyệt đối 

d) Xe ô tô pick-up chở hàng 
cabin kép, xe ô tô tải VĂN có 

từ hai hàng ghế tro lên, có thiết 
kế vách ngăn cố định giữa 
khoang chở người và khoang 
chở hàng, trừ loại quy định tại 
các mục 4d, 4c và 4g của Biểu 

thuế quy định tại khoản này 

- Loại có dung tích xi lanh từ 

2.500 cm” trở xuống 

- Từ 01/01/2026: 15 

- Từ 01/01/2027: 18 

-Từ01/01/2028:21 

- Từ 01/01/2029: 24 

- Loại có dung tích xi lanh trên 

2.500 cm? đến 3.000 cm” 

- Từ 01/01/2026: 20 

- Từ 01/01/2027: 23 

- Từ 01/01/2028: 26 

- Từ 01/01/2029: 29 

- Loại có dung tích xi lanh trên 

3.000 em? 

- Từ 01/01/2026: 25 

- Từ 01/01/2027: 28 

-1ừ01/01/2028:31 

- Từ 01/01/2029: 34 

đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết 

hợp năng lượng điện theo quy 

định của Chính phủ, xc ô tô 

chạy bằng xăng kết hợp năng 

lượng sinh học, trong đó tỷ 

trọng xăng sử dụng không quá 

70% số năng lượng sử đụng do 

Chính phủ quy định; xe ô tô 

chạy băng khí thiên nhiên 

Bằng 70% mức thuế 
suất áp dụng cho xe 
củng loại quy định 
tại các mục 4a, 4b, 

4c và 4d của Biểu 
thuế quy định tại 
khoản nay. 

e) Xe 6 tô chạy bằng năng 

lượng sinh học 

Bang 50% mức thuế 
suất áp dụng cho xe 
cùng loại quy định 

tại các mục 4a, 4b, 

4c và 4d của Biểu 

thuế quy định tại 
khoản này. 

g) Xe có gan động cơ dưới 24 

chỗ chạy điện 

* Xe có gan động cơ dưới 24 
chỗ chạy băng pin 
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STT Hàng hóa, dịch vụ 
Thuế suất và mức thuế tuyệt đối 

Thuế suất (%) Mức thuế tuyệt đối 

- Xe ô tô chở người và xe chớ 

người bốn bánh có gắn động cơ 
từ 9 chỗ trở xuống, xe 6 tô 
pick-up chở người 

- Từ 01/01/2026: 3 

- Từ 01/3/2027: 11 

- Xe ô tô chở người và xe chở 
người bôn bánh có găn động cơ 

từ 10 đên dưới 16 chô 

- Từ 01/01/2026: 2 

-Từ 01/3/2027: 7 

- Xe ô tô chở người và xc chở 
người bôn bánh có găn động cơ 

từ 16 đên dưới 24 chô 

- Từ 01/01/2026: 1 
- Tử 01/3/2027: 4 

- Xe ô tô pick-up chở hàng 
cabin kép, xe ô tô tai VAN có 
từ hai hàng ghế trở lên, có thiết 

kế vách ngăn cố định giữa 
khoang chở người và khoang 

chở hàng 

- Từ 01/01/2026: 2 
- Từ 01/3/2027: 7 

* Xe có động cơ dưới 24 chỗ 
chạy điện khác: 

- Xe ô tô chớ người và xe cho 

nguol bồn bánh có gắn dộng cơ 

từ 9 chỗ trở xuống, xe ô tô 
pick-up chở người 

15 

- Xe ô tô chở người và xe chở 
người bồn bánh có gan động cơ 

từ 10 đến dưới. 6 chô 

10 

- Xe ô tô chở người va xe chở 
người bôn bánh có găn động cơ 
từ 16 đên dưới 24 chô 

- Xe ô tô pick-up chở hàng 
cabin kép, xe ô tô tái VAN có 
từ hai hàng phế trở lên, có thiết 
kế vách ngăn cố định giữa 

khoang chở người và khoang 

chở hàng 

10 

h) Xe ô tô nhà ở lưu động không 

phân biệt dung tích xi lanh 
75 

Xc mô tô hai bánh, xe mô tô ba 

bánh có dung tích xi lanh trên 
125 cm? 

20 

Máy bay, trực thăng, tàu lượn 30 

Du thuyền 30 
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Thuế suất và mức thuế tuyệt đối 
STT Hàng hóa, dịch vụ 

Thuế suất (%) Mức thuế tuyệt đồi 

$ Xăng các loại 

a) Xăng 10 

b) Xăng E5 $ 

c) Xăng E10 7 

9 Điều hoà nhiệt độ công suất trên 10 

24.000 BTU đên 90.000 BTU 

10 Bài lá 40 

1] Vang ma, hang ma 70 

12 | Nước giải khát theo Tiêu 

chuẩn quốc gia (TCVN) có | - Từ 01/01/2027: 8 

hàm lượng đường trên | _ Ty 01/01/2028: 10 

5g/100ml 

U Dịch vụ 

1 | Kinh doanh vũ trường - 40 

2 | Kinh doanh mát-xa, Ka-ra-Ô-kê | 30 

3 Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi 35 

điện tử có thưởng 

4 Kinh doanh đặt cược 30 

5 | Kinh doanh g6n_ 20 

6 Kinh doanh xổ số 15 

2. Mức thuế tuyệt đối đối với thuốc lá điều tại điểm a mục 1 phan I của 

Biểu thuế này ap. dụng với bao thuốc lá có 20 điều. Chính phủ hướng dẫn quy đổi 

mức thuế tuyệt đồi áp dụng đối với bao thuốc lá khác 20 điều. 

Mức thuế tuyệt đối đồi với xì gà tại điểm b mục 1 phần I của Biểu thuế này 

áp dụng với xì gà có trọng lượng 20g/điều. Chính phủ hướng dẫn quy đổi mức 

thuế tuyệt đối áp dụng đối với xì gà có trọng lượng khác 20g/diéu. 

. Chương IT] . 

HOÀN THUÊ, KHAU TRỪ THUẾ, GIẢM THUÊ 

Điều 9. Hoàn thuế, khẩu trừ thuế 

1.N gười nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế đã nộp trong các trường 

hợp sau đây: 
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a) Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu đề sản xuất, gia công hàng xuất khâu 

ra nước ngoài. 

Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại điểm này chỉ thực hiện 

đôi với sô lượng hàng hoá thực tế xuất khẩu ra nước ngoài; 

b) Quyết toán thuế khi giải thể, phá sản có số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa 

được khấu trừ hết. 

T rường hợp tổ hợp tác chuyển đồi thành hợp tác xã thì hợp tác xã được kế 

thừa số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ hết của tổ hợp tác 

dé khấu trừ, hoàn thuế theo quy định; 

c) Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc 

biệt bằng nguyên liệu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu có chứng từ hợp pháp, thì 

được khấu trừ số thuế đã nộp đối với nguyên liệu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc 

biệt phải nộp ở khâu sản xuất. 

Đối với người nộp thuế được phép sản xuất, pha chế xăng sinh học, số 

thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng 

để sản xuất, pha chế xăng sinh học (bao gồm cả sé thuế chưa được khấu trừ hết 

của kỳ khai thuế trước đó liền kề) được bù trừ với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải 

nộp của hàng hóa, dịch vụ khác phát sinh trong kỳ. Trường hợp sau khi bù trù, 

còn số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên 

liệu dùng đề sản xuất, pha chế xăng sinh học thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo 

hoặc được hoàn trả. 

Nguồn hoàn trả thuế tiêu thụ đặc biệt được lấy từ số thu về thuế tiêu thụ 

đặc biệt của ngân sách trung ương. 

3, Người nộp thuế nhập khẩu hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được 

khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế 

tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu bán ra. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 10. Giảm thuế 

1. Người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thu đặc 

biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế. 

2. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tồn thất thực tế do thiên tai, tai 

nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt 

hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).
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3. Thủ tục, hồ sơ giảm thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

quản lý thuế. 

Chương JV 

DIEU KHOẢN THI HANH 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 0] thang 01 năm 2026. 

2. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đồi, bồ sung 
một số điều theo Luật số 70/2014/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 
106/2016/QH13 và Luật số 03/2022/QH15 hết hiệu lực kề từ ngày Luật này có 
hiệu lực thi hành. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khoá XV. ky họp thứ 9 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2025. 4 

CPHU-RICH QUOC HỘI 


